
Bằng số Bằng chữ

1 191 Nguyễn Thị Dung 15/01/1995 Giáo viên môn Hóa học 98 Chín tám tròn Trúng tuyển

2 189 Lê Thị Chung 02/11/1989 Giáo viên môn Hóa học 96 Chín sáu tròn Trúng tuyển

3 200 Dương Thị Kiều Oanh 29/01/1995 Giáo viên môn Hóa học 95 Chín lăm tròn Trúng tuyển

4 202 Nguyễn Bá Thái San 26/2/1998 Giáo viên môn Hóa học 94 Chín tư tròn Trúng tuyển

5 206 Phạm Thi Thùy 30/6/1988 Giáo viên môn Hóa học 93 Chín ba tròn Trúng tuyển

6 207 Nguyễn Thị Tình 15/8/1985 Giáo viên môn Hóa học 92,5 Chín hai phẩy năm Trúng tuyển

7 196 Lê Thị Minh Hoa 21/7/1987 Giáo viên môn Hóa học 92 Chín hai tròn Trúng tuyển

8 199 Nguyễn Thị Lụa 20/11/1992 Giáo viên môn Hóa học 92 Chín hai tròn Trúng tuyển

9 201 Hoàng Thị Phượng 25/10/1988 Giáo viên môn Hóa học 91 Chín mốt tròn Trúng tuyển

10 205 Mai Thị Tho 10/2/1995 Giáo viên môn Hóa học 90 Chín mươi tròn Không trúng tuyển

11 190 Nguyễn Thị Doan 20/4/1988 Giáo viên môn Hóa học 78 Bẩy tám tròn Không trúng tuyển

12 188 Võ Vân Anh 18/9/1994 Giáo viên môn Hóa học 77 Bẩy bẩy tròn Không trúng tuyển

13 192 Đồng Thị Hà 06/9/1987 Giáo viên môn Hóa học 76 Bẩy sáu tròn Không trúng tuyển

14 194 Nguyễn Thị Hảo 02/8/1988 Giáo viên môn Hóa học 75 Bẩy lăm tròn Không trúng tuyển

15 193 Nguyễn Thị Hằng 10/8/1983 Giáo viên môn Hóa học Vắng

16 195 Hoàng Thị Hiếu 09/6/1995 Giáo viên môn Hóa học Vắng

17 197 Bùi Thị Hoan 03/8/1983 Giáo viên môn Hóa học Vắng

18 198 Trần Thị Khánh Huyền 03/11/1996 Giáo viên môn Hóa học Vắng

19 203 Lê Thị Sen 20/11/1997 Giáo viên môn Hóa học Vắng

20 204 Nguyễn Thị Thảo 20/85/1995 Giáo viên môn Hóa học Vắng

TT SBD Họ và tên

(Danh sách gồm 20 người)

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐIỂM SÁT HẠCH (PHỎNG VẤN) XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM GIÁO VIÊN
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 THEO NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP (VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN HÓA HỌC)

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-HĐXT ngày     tháng     năm 2024 của Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên)
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